
1 
 

 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HỘI ĐỒNG XÉT KQHT    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020 
 
 
 

Các trường hợp sinh viên thuộc diện thôi học 

HK2 (2019-2020) - các lớp trình độ Đại học chính quy 

 

 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Tên lớp học ĐTBHK ĐTBCTL Ghi chú 

1 1751010284 
NGUYỄN LÊ 

UYÊN 
PHƯƠNG 17ĐHQTTH 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.13 
Thôi học 

2 1651200029 HỒ DIỄM QUỲNH 17ĐHKL01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.25 
Thôi học 

3 1751200046 
NGUYỄN 

TRUNG 
HIẾU 17ĐHKT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

3.27 
Thôi học 

4 1753020047 
LÊ TẤN 

THÀNH 
ĐẠT 17ĐHĐT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.76 
Thôi học 

5 1853020013 
NGUYỄN 

THANH 
PHÚC 18ĐHĐT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.68 
Thôi học 

6 1853020040 LÊ THANH TUẤN 18ĐHĐT02 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.73 
Thôi học 

7 1853020049 NGUYỄN LÊ VI 18ĐHĐT02 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.79 

2.08 
Thôi học 

8 1851010088 
TRẦN THỊ 

PHƯƠNG 
THANH 18ĐHQT02 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.54 
Thôi học 

9 1851010120 
NGUYỄN 

DIỄM 
HÂN 18ĐHQT03 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

2.6 
Thôi học 

10 1851010237 
NGUYỄN 

MẠNH 
DŨNG 18ĐHQT05 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.43 
Thôi học 

11 1856060031 
NGHIÊM 

TRẦN NHẬT 
QUANG 18ĐHKL01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.18 

2.00 
Thôi học 

12 1851200014 TIÊU KIÊM BÌNH 18ĐHKT01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.84 
Thôi học 

13 1953020088 
NGUYỄN LÊ 

QUỐC 
HUY 19ĐHĐT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.53 

1.8 
Thôi học 

14 1953020020 ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 19ĐHĐT01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.00 
Thôi học 

15 1953020070 ĐINH QUANG HUY 19ĐHĐT02 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.86 
Thôi học 

16 1951010038 ĐỖ THỊ HÀ GIANG 19ĐHQT01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

17 1951010025 CÁI HOÀNG LÂM 19ĐHQT01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

18 1951010107 NGUYỄN GIA BẢO 19ĐHQT03 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.6 
Thôi học 

19 1951010418 
NGUYỄN HÒA 

CHI 
NA 19ĐHQT03 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

20 1951010119 
LÊ NGUYỄN 

NHẬT 
TÂN 19ĐHQT03 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

21 1951010158 HOÀNG ANH TUẤN 19ĐHQT04 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

22 1951010295 BẠCH LÊ THÁI NGỌC 19ĐHQT06 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

23 1951010344 ĐỖ VĂN HẠNH 19ĐHQT07 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

1.57 
Thôi học 
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STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Tên lớp 

học 
ĐTBHK ĐTBCTL Ghi chú STT 

24 1951010354 TRƯƠNG NHÃ TRÂN 19ĐHQT07 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.00 
Thôi học 

25 1951010406 
NGUYỄN THỊ 

NGÂN 
HÒA 19ĐHQT08 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.75 

2.00 
Thôi học 

26 1951010402 PHẠM SỸ NGUYÊN 19ĐHQT08 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.0 
Thôi học 

27 1956060020 
NGUYỄN 

MINH 
QUÂN 19ĐHKL01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.0 
Thôi học 

28 1951200035 
NGUYỄN 

ĐÌNH BẢO 
AN 19ĐHKT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.0 
Thôi học 

29 1951200012 LAI TỪ THIỆU PHÁT 19ĐHKT01 
- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.0 
Thôi học 

30 1951200046 
NGUYỄN 

QUỐC 
TRIỀU 19ĐHKT01 

- đã bị cảnh báo học vụ 

- ĐTBCHK = 0.0 

0.0 
Thôi học 

 

         

            THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

  

 

 

 

 

 

          ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ 

 
            

 

 


